	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 31/8/2015 đến ngày 04/9/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Chính phủ
	70 /2015/NĐ-CP
	1/9/2015
	Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu
	15/10/2015
	

	2. 
	Văn phòng Chính Phủ
	6903 /VPCP
	1/9/2015
	V/v xin ý kiến về dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế tiếp nhận, trả kết quả kiến nghị của cử tri  
	
	

	3. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	24 /CT-TTg
	1/9/2015
	Chỉ thị V/v đẩy mạnh thực hiện CCTTHC lĩnh vực TNMT 
	
	

	4. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	16/2015/TTLT-BKHCN-BTC
	1/9/2015
	Thông tư hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
	01/11/2015
	

	5. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1510 /QĐ-TTg
	1/9/2015
	Quyết định V/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật nghĩa vụ quân sự 
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	137 /2015/TT-BTC
	1/9/2015
	Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế
	16/10/2015
	

	7. 
	Bộ Tư pháp
	11 /2015/TT-BTP
	1/9/2015
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2011/TT-BTP ngày 16/2/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
	15/10/2015
	

	8. 
	Bộ Tài chính
	139 /2015/TT-BTC
	3/9/2015
	Thông tư hướng dẫn việc bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ
	01/11/2015
	

	9. 
	Bộ Tài chính
	1223 /BTC-CST
	3/9/2015
	V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về phí BVMT 
	
	

	10. 
	Bộ Tài chính
	12207 /BTC-ALN
	3/9/2015
	V/v áp dụng cơ chế tài chính  
	
	

	11. 
	Bộ Tài chính
	12186 /BTC-TCNH
	3/9/2015
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ hàng năm  
	
	

	12. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	09 /2015/TT-BNNPTNT
	3/9/2015
	Thông tư hướng dẫn thực hiện điểm a quyết định số 50  
	
	

	13. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV
	3/9/2015
	Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế
	19/10/2015
	


	14. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	6198/BKHĐT-PTDN
	3/9/2015
	V/v đôn đốc việc rà soát đánh giá hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập 
	
	

	15. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4498 /BGD-PC
	3/9/2015
	V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 
	
	

	16. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	3532/LĐTB XH-BVCSTE
	3/9/2015
	V/v tổ chức tết trung thu 2015 
	
	

	17. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	3530 /LĐTBXH-TTr
	3/9/2015
	Báo cáo tình hình thực hiện Đề án theo quyết định 2155 
	
	

	18. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1515 /QĐ-TTg
	3/9/2015
	Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng phát triển VN 
	
	

	19. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1513 /QĐ-TTg
	3/9/2015
	Quyết định V/v phê duyệt Đề án thúc đẩy doanh nghiệp VN tham gia trực tiếp các mạng phân phối 
	
	

	20. 
	Bộ Tài chính
	140 /2015/TT-BTC
	3/9/2015
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 
	20/10/2015
	

	21. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	7195 /BNN-PC
	3/9/2015
	V/v tham gia ý kiến Danh mục TTHC chuẩn hoá  
	
	

	22. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	7188 /TB-BNN
	3/9/2015
	Thông báo kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại Hội nghị đẩy nhanh tiến độ kiểm kê rừng 
	
	

	23. 
	Chính phủ
	71 /2015/NĐ-CP
	3/9/2015
	Nghị định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	20/10/2015
	

	24. 
	Văn phòng Chính Phủ
	6943 /VPCP-V.III
	3/9/2015
	V/v chủ trương tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05 
	
	

	25. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2263 /QĐ-BTNMT
	4/9/2015
	V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định kết quả xác định tiền sử dụng số liệu thông tin về kết quả điều tra thăm dò khoáng sản  
	
	

	26. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1532 /QĐ-TTg
	4/9/2015
	Quyết định V/v thay đổi thành viên Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS 
	
	

	27. 
	Bộ Tài chính
	141 /2015/TT-BTC
	4/9/2015
	Thông tư dừng thực hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu
	5/9/2015
	

	28. 
	Bộ Tài chính
	12313 /BTC-CST
	4/9/2015
	V/v góp ý dự thảo Thông tư về lệ phí cấp thẻ căn cước công dân 
	
	

	29. 
	Bộ Tài chính
	12311 /BTC-CST
	4/9/2015
	V/v hướng dẫn thực hiện quyết định số 13 
	
	

	30. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	11838/BGTVT-ATGT
	4/9/2015
	V/v góp ý kiến cho Đề án tăng cường bảo đảm trật tự ATGT 
	
	

	31. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	7276 /BNN-KHCN
	4/9/2015
	V/v cung cấp thông tin về tình hình triển khai công tác xây dựng năng lực bảo vệ môi trường 
	
	

	32. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	29 /2015/TT-BNNPTNT
	4/9/2015
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
	4/9/2015
	

	33. 
	Thanh tra Chính Phủ
	2565 /TTCP-KHTC 
	4/9/2015
	V/v Báo cáo kết quả công tác quý III  
	
	

	34. 
	Thanh tra Chính Phủ
	2557 /TTg-PC
	4/9/2015
	V/v thực hiện tự kiểm tra VB 
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